
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /SNN-TS 

V/v hướng dẫn triển khai các quy định 

lắp đặt, tháo gỡ, sử dụng thiết bị VMS 

theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

Hà Tĩnh, ngày   tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã ven biển 

 

Triển khai Điều 44 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá. 

Để hạn chế tình trạng ngư dân vi phạm trong việc lắp đặt, tháo gỡ và sử 

dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã ven biển phối hợp thông báo cho các chủ tàu 

cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên biết, để thực hiện một số quy định về lắp 

đặt, tháo gỡ và sử dụng thiết bị VMS theo quy định của Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP như sau: 

1. Quy định về sử dụng thiết bị giám sát hành trình 

Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu 

cá hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường 

hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá mất tín hiệu kết nối, thuyền trưởng hoặc 

chủ tàu phải sử dụng các thiết bị ghi lại vị trí tàu cá và báo cáo cơ quan quản lý 

tại cảng khi tàu cập cảng, sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác báo cáo vị 

trí tàu cá về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi đăng 

ký tàu cá (qua bộ phận trực, vận hành hệ thống giám sát tàu cá) 06 giờ/lần và 

phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành 

trình tàu cá bị hỏng; Thuyền trưởng, chủ tàu cá phải chấp hành nghiêm cảnh báo 

của thiết bị giám sát hành trình tàu cá, không được đưa tàu vượt qua ranh giới 

vùng được phép khai thác thủy sản trên biển. 

2. Quy định về lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình 

Khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, chủ 

tàu phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản địa phương theo Mẫu số 

01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này để kiểm tra, xác nhận theo 

quy định và yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình cập nhật vào cơ 

sở dữ liệu. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, trước khi tháo 

thiết bị phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để 

lập Biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo gỡ, thay thế. 

 



3. Quy định về kẹp chì thiết bị giám sát hành trình 

Thiết bị giám sát hành trình khi lắp đặt trên tàu cá phải được kẹp chì theo 

mẫu đã được Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thông báo; mỗi kẹp chì sử dụng cho mỗi thiết bị phải có mã 

số độc lập, mã số kẹp chì của đơn vị cung cấp phải bao gồm các thông tin (tên 

viết tắt đơn vị cung cấp, số thứ tự kẹp chì). Sau khi lắp đặt thiết bị trên tàu cá, 

đơn vị cung cấp thiết bị phải thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về thủy 

sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan quản lý về thủy 

sản cấp tỉnh thực hiện kiểm tra việc lắp đặt thiết bị trên tàu cá và cập nhật vào cơ 

sở dữ liệu giám sát tàu cá.” 

Đề nghị các địa phương trên quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (Để b/c); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Đức Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mẫu số 20 Phụ lục I NĐ số 37/2024/NĐ-CP 

(Thay thế Mẫu số 01.KT Phụ lục IV Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

Mẫu số 20 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

…….., ngày ... tháng ... năm.... 

PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN LẮP ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ 

Kính gửi:……………………………………………….. 

I. THÔNG TIN TÀU CÁ 

1 Tên tàu  

2 Số đăng ký  

3 Nơi đăng ký  

4 Cảng đăng ký  

5 Nghề chính  

6 Chiều dài lớn nhất  

II. THÔNG TIN VỀ CHỦ TÀU, THUYỀN TRƯỞNG 

1. Chủ tàu 

1 Họ và tên  

2 Số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước 

công dân/mã số định danh cá nhân 

 

3 Địa chỉ  

4 Số điện thoại di động  

2. Thuyền trưởng 

1 Họ và tên  

2 Địa chỉ  

3 Số điện thoại di động  

III. THÔNG TIN THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH 

1 Tên thiết bị/đơn vị cung cấp  



2 Mã nhận dạng  

3 Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn dữ liệu  

4 Thời gian kích hoạt dịch vụ (giờ, ngày, 

tháng) 

 

5 Mã số kẹp chì  

6 Loại thiết bị (chính, dự phòng)  

IV. THÔNG TIN THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH THAY THẾ/ 

THÁO GỠ 

1 Tên thiết bị/đơn vị cung cấp cũ, mới  

2 Mã nhận dạng cũ, mới  

3 Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn dữ liệu 

cũ, mới 

 

4 Thời gian kích hoạt dịch vụ (giờ, ngày, 

tháng) cũ, mới 

 

5 Mã số kẹp chì cũ, mới  

6 Loại thiết bị (chính, dự phòng) cũ, mới  

Những thông tin trên hoàn toàn sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật đối với các thông tin đã khai báo. 

 

Nơi nhận: 

- …..; 

- Cục Thủy sản; 

- ….. 

…., ngày .... tháng...năm.... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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